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Bối cảnh
Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 phê duyệt “Chương trình 
Chuyển đổi Số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 

Mục tiêu kép: 

- Xây dựng: (1) Chính phủ số; (2) Kinh tế số; (3) Xã hội số;

- Hình thành các doanh nghiệp số có năng lực đi ra toàn cầu.

Cần năng lực số của: (1) Tổ chức; (2) Doanh nghiệp; (3) Công dân

- Tiếp cận toàn diện của 
Ủy ban châu Âu từ 2005 
với hàng chục nghiên 
cứu và hàng trăm tài liệu 
kết quả của các nghiên 
cứu đó.

- Chuyển đổi số được 
nói tới nhiều ở Việt Nam 
chỉ sau khi Quyết định ở 
trên được ban hành!

https://www.dropbox.com/s/q0vefdbawq9n01e/749.signed.pdf?dl=0
https://giaoducmo.avnuc.vn/tai-lieu-dich/viec-hoc-tap-va-cac-ky-nang-cho-ky-nguyen-so-ban-dich-sang-tieng-viet-382.html


  

Các khái niệm -1

Khái niệm Sáng Số (Digital Literacy)

Nancy Law, David Woo, Jimmy de la Torre and Gary Wong: A Global Framework of Reference on Digital 
Literacy Skills for Indicator 4.4.2. UNESCO, 2018, p.6: 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ip51-global-framework-reference-digital-literacy-skills-201
8-en.pdf

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ip51-global-framework-reference-digital-literacy-skills-2018-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ip51-global-framework-reference-digital-literacy-skills-2018-en.pdf


  

Khái niệm Năng lực Số (Digital Competence)

Hàng loạt khái niệm Số khác có trong tài liệu này ở Bảng chú giải.

EC, 2020: Kế hoạch hành động Giáo dục Số 2021-2027 - Thiết lập lại giáo dục và đào tạo cho kỷ nguyên số. 
Phụ lục 4: Bảng chú giải, trang 164-172

https://www.dropbox.com/s/0fnk9kc0qt57m4w/deap-swd-sept2020_en_Vi-01032021.pdf?dl=0

EC, 2020: digital education action plan 2021-2027 - resetting education and training for the digital age
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/deap-swd-sept2020_en.pdf

Các khái niệm -2

https://www.dropbox.com/s/0fnk9kc0qt57m4w/deap-swd-sept2020_en_Vi-01032021.pdf?dl=0
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/deap-swd-sept2020_en.pdf


  

Khái niệm Khung Năng lực (Competence Framework)

EC, 2020: Kế hoạch hành động Giáo dục Số 2021-2027 - Thiết lập lại giáo dục và đào tạo cho kỷ nguyên số
https://www.dropbox.com/s/0fnk9kc0qt57m4w/deap-swd-sept2020_en_Vi-01032021.pdf?dl=0, PL 3, tr. 158

EC, 2020: digital education action plan 2021-2027 - resetting education and training for the digital age

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/deap-swd-sept2020_en.pdf

Các khái niệm -3

Công cụ đánh giá Năng lực Số
Là công cụ tự đánh giá các năng lực số dựa vào một Khung Năng lực Số 

nhất định - dạng như công cụ SELFIE (Self-Reflection on Effective Learning 
by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) của EC, còn 

được gọi là công cụ tự đánh giá (Self-Assessement Tool) năng lực số. 

https://www.dropbox.com/s/0fnk9kc0qt57m4w/deap-swd-sept2020_en_Vi-01032021.pdf?dl=0
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/deap-swd-sept2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en


  

Chọn tiếp cận

Cách tiếp cận: Thay đổi tư duy giáo dục là cần thiết?

- Tại Việt Nam Chuyển đổi Số (CĐS) chỉ được nói tới sau khi Chương 
trình CĐS quốc gia được phê duyệt vào tháng 6/2020

- Tại châu Âu đã có hàng chục nghiên cứu từ 2005, với hàng trăm tài 
liệu, báo cáo là kết quả của các nghiên cứu đó, trong đó có các Khung 
NLS. (Xem: Learning and Skills for the Digital Era, p. 1; Bản tiếng Việt)

- Các Khung NLS của châu Âu trong hành động - trải qua thực tế với 
hàng chục, hàng trăm trường hợp điển hình/công cụ - họ tùy chỉnh các 
Khung NLS đó để áp dụng cho bối cảnh cụ thể của mình. [01], [02].

Chọn tiếp cận: 

Tùy chỉnh các Khung NLS châu Âu, không làm từ đầu, không làm lại 
cái bánh xe → Là câu trả lời cho câu hỏi: Cách xác định Khung NLS!

https://ec.europa.eu/jrc/en/printpdf/113164
https://www.dropbox.com/s/2it35e3pep6y0na/eu_science_hub_-_learning_and_skills_for_the_digital_era_-_2019-01-09_Vi-26012021.pdf?dl=0
https://giaoducmo.avnuc.vn/nang-luc-so/cac-vi-du-su-dung-khung-nang-luc-so-cho-cac-cong-dan-digcomp-414.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/nang-luc-so/buc-tranh-day-du-ve-su-dung-entrecomp-440.html


  

Các khung năng lực số châu Âu -1
Chuyển đổi số để xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số → 

Cần các khung năng lực số để biết Ai thực sự có năng lực số!

cho Công dân

cho Tổ chức Giáo dục

cho Khởi nghiệpcho Người tiêu dùng

cho Nhà giáo dục

Các khung năng lực số 
khác: LifeComp; Trẻ em

https://www.dropbox.com/s/q0vefdbawq9n01e/749.signed.pdf?dl=0
https://giaoducmo.avnuc.vn/nang-luc-so/
https://www.dropbox.com/s/hql0bps72g491f3/web-digcomp2.1pdf_(online)_Vi-24012021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6o09lzdmcqomo4q/jrc98209_r_digcomporg_final_Vi-18032021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1h4qizb9q4ttc5q/KE0417328ENN.en_Vi-25012021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kjb2r3gy47oxzlv/lfna28133enn_Vi-29012021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j4pfuddw9vpaj9e/pdf_digcomedu_a4_final_Vi-26122020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tfg2kkhkm54lx98/D_LCreport_070720-pdf_Vi-10052021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ev727yg9wlhnadx/367985eng_Vi-09022021.pdf?dl=0


  

Các khung năng lực số châu Âu -2

▼DigCompOrg – KNLS cho các tổ chức giáo dục 
DigCompOrg: 

- 7 yếu tố chủ đề và 15 
yếu tố phụ chung cho tất 
cả các khu vực giáo dục. 
- Dành chỗ để bổ sung 
thêm các yếu tố chủ đề 
và các yếu tố phụ đặc thù 
khu vực. 

- 74 trình mô tả đã được 
phát triển. 

- Dự kiến pha tiếp sau sẽ 
tập trung vào phát triển 
bảng câu hỏi tự đánh giá 
- SAQ (Self-Assessment 
Questionnaire) năng lực 
số các tổ chức giáo dục.

https://www.dropbox.com/s/6o09lzdmcqomo4q/jrc98209_r_digcomporg_final_Vi-18032021.pdf?dl=0


  

Các khung năng lực số châu Âu -3
▼ DigCompEdu – KNLS cho các nhà giáo dục

- 6 lĩnh vực: (1) Tham gia chuyên nghiệp; (2) Các tài nguyên số; (3) Dạy và 
học; (4) Đánh giá; (5) Trao quyền cho người học; và (6) Tạo thuận lợi cho 
năng lực số của người học. Chia theo cả NLS của nhà giáo dục & người học!

- 22 năng lực cơ bản được tổ chức theo 6 lĩnh vực.  

- Các NLS của người học được tùy chỉnh từ KNLS cho công dân – DigComp!

DigCompEdu:

https://www.dropbox.com/s/j4pfuddw9vpaj9e/pdf_digcomedu_a4_final_Vi-26122020.pdf?dl=0


  

Các khung năng lực số châu Âu -4
Khung năng lực Khởi nghiệp - EntreComp

EntreComp gồm 15 năng lực trong 3 lĩnh vực: (1) Ý tưởng/cơ hội; (2) Tài nguyên; và 
(3) Thành hành động. Với 3 mức thông thạo: (1) Cơ bản; (2) Trung bình; và (3) Cao.  
EntreComp trong hành động! Kỷ nguyên số: Khởi nghiệp cần các năng lực số!

https://www.dropbox.com/s/1h4qizb9q4ttc5q/KE0417328ENN.en_Vi-25012021.pdf?dl=0
https://giaoducmo.avnuc.vn/nang-luc-so/chuoi-bai-ve-entrecomp-khung-nang-luc-khoi-nghiep-trong-hanh-dong-432.html


  

Các khung năng lực số châu Âu -5
Khung năng lực số cho Người tiêu dùng - DigCompConsumer

DigCompConsumer gồm 14 năng lực nằm trong 3 pha chính: (1) trước mua sắm; 
(2) mua sắm; và (3) sau mua sắm. 
Từng năng lực với các ví dụ cụ thể về: (1) kiến thức; (2) các kỹ năng; và (3) thái độ. 

https://www.dropbox.com/s/kjb2r3gy47oxzlv/lfna28133enn_Vi-29012021.pdf?dl=0


  

DigCompConsumer được tùy chỉnh từ DigComp

Các khung năng lực số châu Âu -6

https://www.dropbox.com/s/kjb2r3gy47oxzlv/lfna28133enn_Vi-29012021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hql0bps72g491f3/web-digcomp2.1pdf_(online)_Vi-24012021.pdf?dl=0


  

Các khung năng lực số châu Âu -7

▼ DigComp - KNLS cho công dân - Là khung cơ bản!

Dự kiến 
DigComp 
v2.2 sẽ có 
vào đầu 

năm 2022

Các KNLS 
được cập 
nhật liên 
tục theo 

thời gian!

https://www.dropbox.com/s/hql0bps72g491f3/web-digcomp2.1pdf_(online)_Vi-24012021.pdf?dl=0


  

Các khung năng lực số châu Âu -8

▼ DigComp - KNLS cho công dân - 8 mức thông thạo

Đánh giá NLS của một cá nhân sẽ dựa vào các mức thông thạo này! 
cũng như dựa vào các ví dụ theo 2 kịch bản: (1) Học tập; và (2) việc làm 

được trình bày trong tài liệu KNLS cho công dân (DigComp)

https://www.dropbox.com/s/hql0bps72g491f3/web-digcomp2.1pdf_(online)_Vi-24012021.pdf?dl=0


  

Các khung năng lực số châu Âu -9

Miền nhận thức Bloom – Các động từ thường dùng



  

Tính Mở trong các KNLS

▲ DigCompEdu
▼ DigComp

▲ DigCompOrg

Tính mở có ở tất cả các 
KNLS với TNGDM thường 
đi với tạo lập nội dung số!

Hiểu về cấp phép mở Creative Commons là một trong các yêu cầu!

https://giaoducmo.avnuc.vn/bai-viet-toan-van/tinh-mo-trong-cac-khung-nang-luc-so-cua-chau-au-va-vai-goi-y-trien-khai-chuong-trinh-chuyen-doi-so-nganh-thu-vien-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030-532.html


  

Tùy chỉnh & triển khai KNLS trong thực tế -1

Các bước trong thực tế
1. Tùy chỉnh và đặc tả: (1) Chuyển ngữ; (2) Tùy chỉnh; (3) Đặc tả → 

Tạo ra các hồ sơ số cho các nhóm đối tượng khác nhau. 

2. Đánh giá năng lực: (1) Đánh giá các mục tiêu; (2) Các tiếp cận đánh 
giá; (3) Sử dụng KNLS để đánh giá; 

3&4. Huấn luyện Huấn luyện viên: (1) Đào tạo (và hỗ trợ) các giảng 
viên; (2) Huấn luyện Huấn luyện viên trong giáo dục và đào tạo 
không chính quy; (3) Đào tạo người sử dụng đầu cuối; (4) Sử dụng 
KNLS để phân tích khoảng cách. 

5. Thừa nhận và công nhận: (1) Thừa nhận thông qua các dịch vụ 
kiểm thử NLS; (2) Chứng nhận kết quả đánh giá được tiến hành 
theo phương pháp đúng và từ cơ quan, tổ chức được ủy quyền. 

Cần các NLS sử dụng được trong thực tế! → 

- Các KNLS là các khung lý thuyết tham chiếu!

- Cần phải được chứng minh trong thực tế →

DigComp trong hành động là cần thiết!

▶

https://giaoducmo.avnuc.vn/nang-luc-so/buoc-1-trong-5-buoc-trien-khai-digcomp-tuy-bien-thich-nghi-va-dac-ta-416.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/nang-luc-so/buoc-2-trong-5-buoc-trien-khai-digcomp-danh-gia-nang-luc-417.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/nang-luc-so/buoc-3-4-trong-5-buoc-trien-khai-digcomp-huan-luyen-huan-luyen-vien-418.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/nang-luc-so/buoc-5-trong-5-buoc-trien-khai-digcomp-thua-nhan-va-chung-nhan-419.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/nang-luc-so/chuoi-bai-ve-digcomp-trong-hanh-dong-412.html


  

Tùy chỉnh & triển khai KNLS trong thực tế -2

- C: viết tắt của Case Studies - Trường hợp điển hình: để kể câu chuyện vì sao 
và làm thế nào DigComp đã được sử dụng. 

- T: viết tắt của Tool - Công cụ: là các hoạt động, phương pháp và sản phẩm 
được phát triển bằng việc sử dụng DigComp. Có 20 công cụ trong Hướng dẫn!

*** DigComp trong hành động, 38 ví dụ chia theo C và T (xem bên dưới)

https://giaoducmo.avnuc.vn/nang-luc-so/chuoi-bai-ve-digcomp-trong-hanh-dong-412.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/nang-luc-so/cac-vi-du-su-dung-khung-nang-luc-so-cho-cac-cong-dan-digcomp-414.html


  

Tùy chỉnh & triển khai KNLS trong thực tế -3

1. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

2. Học tập suốt đời và hòa nhập 

3. Lĩnh vực việc làm

*** Các bên liên quan tới DigComp:

1. Người làm chính sách 

2. Các cơ sở giáo dục và đào tạo 

3. Bên thứ 3 và doanh nghiệp

*** DigComp trong hành động, 3 lĩnh vực phát triển NLS với DigComp

https://giaoducmo.avnuc.vn/nang-luc-so/cac-ben-tham-gia-dong-gop-su-dung-digcomp-421.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/nang-luc-so/chuoi-bai-ve-digcomp-trong-hanh-dong-412.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/nang-luc-so/cac-linh-vuc-phat-trien-nang-luc-so-420.html


  

Tùy chỉnh & triển khai KNLS trong thực tế -4

Ví dụ: DigComp 2.2 có 257 ví dụ về kiến thức - kỹ năng - thái độ cho tất cả 
15 năng lực theo 8 mức thông thạo và 2 kịch bản: giáo dục & việc làm!



  

Tùy chỉnh & triển khai KNLS trong thực tế -5

Ví dụ: DigComp 2.2 có 257 ví dụ về kiến thức - kỹ năng - thái độ cho tất cả 
15 năng lực theo 8 mức thông thạo và 2 kịch bản: giáo dục & việc làm!



  

Xây dựng công cụ đánh giá NLS -1

Quy trình: Xây dựng: (1)  KNLS; (2) Công cụ đánh giá NLS

Đánh giá NLS thế nào? → dựa vào các năng lực trong KNLS; 
→ Xây dựng Bảng các câu hỏi tự đánh giá!

Theo: (1) Dạng năng lực: Kiến thức; Kỹ năng; Thái độ; (2) Mức thông 
thạo; (3) Kịch bản triển khai thực tế (giáo dục/việc làm)

→ Tính điểm qua trả lời Bảng các câu hỏi tự đánh giá!: Tự động hóa

→ Qua thực tế: Tinh chỉnh cả KNLS và Bảng các câu hỏi đánh giá NLS

Câu hỏi thường gặp:
Hỏi: Có khung NLS trong lĩnh vực của tôi? Đánh giá nó thế nào?

Gợi ý: (1) Tìm KNLS hoặc triển khai KNLS tương tự; (2) Tùy chỉnh KNLS

Hỏi: Xây dựng bảng các câu hỏi để đánh giá NLS như thế nào?

Gợi ý: Có nhiều cách, ví dụ: (1) Từ bài giảng cho từng NLS; (2) Tùy chỉnh 
các bảng câu hỏi sẵn có; (3) Xây dựng từ đầu dựa vào các NLS ...



  

Xây dựng công cụ đánh giá NLS -2

C1

1. Xây dựng Bảng câu hỏi từ các bài giảng cho từng NLS, DigComp

https://www.dropbox.com/s/hql0bps72g491f3/web-digcomp2.1pdf_(online)_Vi-24012021.pdf?dl=0


  

Xây dựng công cụ đánh giá NLS -3
2. Tùy chỉnh Bảng câu hỏi sẵn có, ví dụ 1 từ DigCompConsumer

Ví dụ 1: từng năng lực với các ví dụ cụ thể về: (1) kiến thức; (2) các kỹ năng; và (3) thái độ. 

https://www.dropbox.com/s/kjb2r3gy47oxzlv/lfna28133enn_Vi-29012021.pdf?dl=0


  

Xây dựng công cụ đánh giá NLS -4
2. Tùy chỉnh Bảng câu hỏi sẵn có, ví dụ 2 từ DigCompConsumer

Ví dụ 2: từng năng lực với các ví dụ cụ thể về: (1) kiến thức; (2) các kỹ năng; và (3) thái độ. 

https://www.dropbox.com/s/kjb2r3gy47oxzlv/lfna28133enn_Vi-29012021.pdf?dl=0


  

Xây dựng công cụ đánh giá NLS -5
2. Tùy chỉnh Bảng câu hỏi sẵn có, từ tài liệu DigCompSAT của EC

Ví dụ 3:

Từ DigCompSAT 
của EC

(Bản tiếng Việt)

https://all-digital.org/wp-content/uploads/2021/01/digcompsat_2020.pdf
https://all-digital.org/wp-content/uploads/2021/01/digcompsat_2020.pdf
https://giaoducmo.avnuc.vn/nang-luc-so/cong-cu-tu-danh-gia-nang-luc-so-cho-cong-dan-digcompsat-digital-competence-self-assessment-tool-cua-uy-ban-chau-au-607.html


  

Áp điểm số vào từng câu hỏi trong Bảng các câu hỏi: vài cách

Ví dụ 1: không có chặn trên đối với các điểm số

Xây dựng công cụ đánh giá NLS -6



  

Website SELFIE 

Website Tự đánh giá năng lực/kỹ năng số theo mức thông thạo - EQF 

Video: SELFIE hỗ trợ các trường để học tập trong kỷ nguyên số

Video: Công cụ SELFIE giúp các sinh viên học trong kỷ nguyên số

SELFIE giúp ra quyết định dựa vào bằng chứng và dữ liệu!

Hội/Hiệp hội/Cơ sở giáo dục nào sẽ xây dựng công cụ như SELFIE?

Xây dựng công cụ đánh giá NLS -7
Áp điểm số vào từng câu hỏi trong Bảng các câu hỏi: vài cách

Ví dụ 2: có chặn trên đối với các điểm số → ví dụ, làm sao cho 
tổng điểm trả lời đúng tất cả các câu hỏi = 100, ví dụ thế!

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en
https://digital-skills-jobs.europa.eu/digitalskills/screen/home
https://europa.eu/europass/en/european-qualifications-framework-eqf
https://www.youtube.com/watch?v=ZNoNza1IhyM
https://www.youtube.com/watch?v=UsuRhtTeygE


  

Cảm ơn!

https://www.facebook.com/groups/OER.VN/

oer-vn@googlegroups.com

Hỏi đáp

LÊ TRUNG NGHĨA

Email: letrungnghia.foss@gmail.com
Blogs: http://vnfoss.blogspot.com/

   http://letrungnghia.mangvn.org/
Trang web CLB PMTDNM Việt Nam: http://vfossa.vn/vi/

http://avnuc.vn/

https://giaoducmo.avnuc.vn/

https://www.facebook.com/groups/OER.VN/
mailto:oer-vn@googlegroups.com
mailto:letrungnghia.foss@gmail.com
http://vnfoss.blogspot.com/
http://letrungnghia.mangvn.org/
http://vfossa.vn/vi/
http://avnuc.vn/
https://giaoducmo.avnuc.vn/
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